
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 225336 Huỳnh Vân Anh 16/10/2004 Sóc Trăng DH22DUO05

2 201090 Lê Thảo Anh 30/04/2002 Cà Mau DH20YKH01

3 226558 Trần Nguyễn Việt Ánh 14/07/2004 Sóc Trăng DH22TCN03

4 225361 Trần Như Băng 27/09/2004 Bạc Liêu DH22YKH04

5 201263 Quách Trương Ngọc Chăm 04/12/2002 Bạc Liêu DH20YKH01

6 222442 Nguyễn Hà Mỹ Cơ 13/02/2002 An Giang DH22MAR02

7 220378 Phạm Minh Cường 08/02/2004 Kiên Giang DH22MAR02

8 223267 Lê Long Đỉnh 25/04/2004 Kiên Giang DH22YKH02

9 234093 Nguyễn Tâm Đoan 11/07/2005 Tiền Giang DH23DPT02

10 220233 Đặng Tuyết Hân 30/06/2004 Bạc Liêu DH22MAR02

11 237257 Võ Khánh Huy 21/12/2005 Đồng Tháp DH23KTS01

12 233023 Tô Nguyễn Huệ Huyên 11/07/2005 Vĩnh Long DH23QTK01

13 236345 Huỳnh Trung Kiên 19/05/2005 An Giang DH23KTS01

14 234792 Nguyễn Trung Kiên 19/11/2005 Cần Thơ DH23KTS01

15 221917 Trần Hồng Loan 12/02/2004 Kiên Giang DH22TCN03

16 236651 Phạm Tấn Lộc 06/12/2005 Hậu Giang DH23KTS01

17 233443 Đỗ Huỳnh Hà My 01/01/2005 Cà Mau DH23QTK02

18 223633 Huỳnh Thị Ngọc My 27/04/2004 An Giang DH22DUO05

19 220601 Nguyễn Lê Khả My 04/02/2004 Bạc Liêu DH22TCN03

20 234306 Trần Hoàn Mỹ 06/07/2005 Tp.Hcm DH23DPT02

21 226746 Dương Thị Kim Ngân 30/04/2004 An Giang DH22DUO03

22 223547 Huỳnh Mỹ Ngân 15/10/2004 Hậu Giang DH22MAR02

23 222466 Huỳnh Tuyết Ngân 04/02/2004 Sóc Trăng DH22TCN03
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24 232858 Nguyễn Kim Ngân 05/06/2005 Kiên Giang DH23QTK01

25 224549 Trần Thị Kim Ngân 19/01/2004 An Giang DH22MAR02

26 236559 Nguyễn Trần Hồng Ngọc 05/01/2005 Cần Thơ DH23KTS01

27 220887 Trần Thị Thùy Nguyên 15/05/2004 Trà Vinh DH22MAR02

28 227051 Ngô Hoàng Trúc Nhi 22/09/2004 Kiên Giang DH22TCN03

29 222282 Đỗ Thị Thùy Nhiên 29/08/2004 Vĩnh Long DH22MAR02

30 221972 Nguyễn Huệ Phương Phi 02/01/2004 Sóc Trăng DH22TCN03

31 222357 La Vi Quyên 17/06/2004 Cà Mau DH22MAR02

32 220403 Phạm Thanh Sang 22/09/2004 Bạc Liêu DH22MAR02

33 234317 Mai Trung Thạnh 11/11/2005 An Giang DH23DPT02

34 225582 Trần Nguyễn Minh Thư 18/06/2004 Cần Thơ DH22YKH04

35 226792 Võ Thị Phương Thùy 28/01/2004 Kiên Giang DH22YKH04

36 232945 Lê Trần Thuỳ Trang 03/02/2005 Hậu Giang DH23QTK01

37 236322 Phạm Thảo Trang 23/06/2005 Cần Thơ DH23DPT02

38 221634 Ngô Thị Kim Trúc 23/08/2004 An Giang DH22TCN03

39 223284 Trương Vĩnh Trường 27/11/2004 Sóc Trăng DH22XET04

40 233154 Võ Thụy Ngọc Tuyền 10/08/2005 Kiên Giang DH23QTK02

41 226357 Dương Minh Nguyệt Vy 29/06/2004 Cần Thơ DH22TCN03

42 223587 Nguyễn Đỗ Như Ý 29/09/2004 An Giang DH22YKH04
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